


Phụ lục 01
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày       tháng       năm 2026 của UBND phường)

	TT
	Cơ sở dữ liệu được phân công
	Tổng số bản ghi
	Số bản ghi thiếu trường bắt buộc
	Số bản ghi sai định dạng
	Số bản ghi trùng tuyệt đối
	Số bản ghi nghi trùng tương
đối
	Số bản ghi cần Công an cấp
xã xác minh
	Số bản ghi xử lý trong tuần
	Lũy kế đã xử lý
	Tỷ lệ hoàn thành (%)
	Nghi trùng đã xác minh/còn lại
	Tồn đọng - lý do

	1
	CSDL cơ sở trợ giúp xã hội
	Không có cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn phường

	2
	CSDL đối tượng trợ giúp xã hội
	2169
	0
	0
	0
	0
	0
	
	2169
	100
	0
	0

	3
	CSDL người khuyết tật
	649
	0
	0
	0
	0
	0
	
	649
	100
	0
	0

	4
	CSDL người làm công tác xã hội
	01
	0
	0
	0
	0
	0
	
	01
	100
	0
	0

	5
	CSDL về khám, chữa bệnh
	1815
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1815
	100
	0
	0

	6
	CSDL về nhân lực y tế
	37
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	100
	0
	0

	7
	CSDL lĩnh vực dự phòng, HIV/AIDS
	26
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26
	100
	0
	0

	8
	CSDL môi trường cơ sở y tế
	Chưa có phần mềm đăng nhập làm sạch dữ liệu

	9
	Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia
	[bookmark: _u2nxsy53urv3]16.420
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16.420
	100
	0
	0

	10
	Hệ thống thông tin SK bà mẹ trẻ em/SK sinh sản
	181


181
	0


0
	0


0
	0


0
	0


0
	0


0
	0


0
	181


2
	100%


1,10%
	0


179
	Dữ liệu làm sạch trên phần mềm His

Dữ liệu làm sạch e-MCH
(Lỗi đang chờ kết quả từ C06 PENDING)

	11
	CSDL quản lý trẻ em
	8270
	0
	0
	0
	0
	0
	
	8270
	100
	0
	0

	12
	CSDL về an toàn thực phẩm
	Chưa có phần mềm đăng nhập làm sạch dữ liệu

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	TT
	Cơ sở dữ liệu được phân công
	Dân số địa phương
	Tổng số người dân được khám sức khoẻ định kỳ/sàng lọc
	Tổng số bản ghi dữ liệu được tạo lập hệ thống
	Tổng số bản ghi dữ liệu quản lý trên hệ thống đảm bảo Đủ sạch sống
	Tỷ lệ hoàn thành (%)
	Tồn đọng - lý do

	13
	Dữ liệu khám sức khoẻ, khám chữa bệnh phục vụ tạo lập liên thông Sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID
	40.473
	6.664
	4.586
	
	



	Đang tiếp tục nhập dữ liệu

	TT
	Cơ sở dữ liệu được phân công
	Dân số địa phương
	Tổng số người dân có điện thoại thông minh
	Tổng số người dân có thẻ Bảo hiểm y tế
	Tổng số người dân có định danh mức 2
	Tổng số người dân tích hợp thành công Sổ sức khoẻ điện tử trên VNeID (trong tuần) 
	Tổng số người dân tích hợp thành công Sổ sức khoẻ điện tử trên VNeID (luỹ kế)
	Tỷ lệ hoàn thành (%)
	Tồn đọng - lý do

	14
	Tỷ lệ người dân đủ điều kiện có Sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








